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Nội dung thực hiện – Kiểm tra

I TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi làm việc 

- Có thành phần y tế

- Có QĐ phân công nhiệm vụ của từng thành viên

- Có thành lập tổ an toàn COVID-19

2

Có cam kết của doanh nghiệp với chính quyền địa

phương trong thực hiện công tác phòng chống dịch

Covid-19

3

Niêm yết số điện thoại cán bộ phụ trách công tác

PCD tại công ty và số điện thoại đường dây nóng

ngành y tế tại nơi làm việc.

4

Có tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại

cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn

2194/QĐ-BCĐQG
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Nội dung thực hiện – kiểm tra

5
Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-

19

- Nội dung triển khai

- Người chịu trách nhiệm thực hiện

- Thời gian thực hiện

- Người chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát

- Trang thiết bị, vật tư PCD (hóa chất khử

khuẩn, khẩu trang, máy/thiết bị đo thân nhiệt..)

- Kinh phí

- Sơ đồ các vị trí có nguy cơ rủi ro

- Các kịch bản ứng phó
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Nội dung thực hiện – kiểm tra

6
Có các trang thiết bị, vật tư, hậu cần phục vụ 

phòng, chống dịch như:

- Khẩu trang

- Xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn

tay (chứa ít nhất 60% cồn)

- Hóa chất khử khuẩn (Chloramine B,...)

- Máy/thiết bị đo thân nhiệt

- Thùng đựng rác thải



5
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7
Có phương án xử trí đối với trường hợp người lao

động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở trong

quá trình làm việc

Yêu cầu đối với phòng cách ly: 

- Bố trí khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với

khu làm việc, ký túc xá (nếu có thể)

- Thoáng khí, thông gió tốt, hạn chế đồ đạc trong

phòng

- Có chỗ rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát

khuẩn tay nhanh

- Có thùng đựng rác có nắp đậy kín

- Có khu vực vệ sinh riêng

- Có sổ theo dõi
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Nội dung thực hiện – kiểm tra

8

Có ban hành quy định về PCD của đơn vị và có

chế tài xử lý vi phạm nếu người lao động không

tuân thủ

9 Có tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát

10

Có cam kết của các đơn vị cung cấp dịch vụ cho

CSSXKD (vận chuyển nguyên vật liệu, cung cấp

xuất ăn, vệ sinh môi trường, bảo vệ, bảo dưỡng,

sửa chữa…) đảm bảo PCD COVID-19 với đơn vị

11
Có tổ chức giãn cách tại nơi làm việc (vị trí làm

việc, họp trực tuyến)
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Nội dung thực hiện – kiểm tra

II QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC

1 Đối với người lao động

1.1
Có quản lý chặt chẽ thông tin người lao động:

- Địa chỉ

- Quê quán

- Số điện thoại

- Nơi lưu trú

1.2
Có yêu cầu và kiểm tra người lao động thực hiện:

Cài đặt và và luôn sử dụng Bluezone,

Khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ

http://tokhaiyte.vn,

1.3
Thông tin về kết quả xét nghiệm người lao động

theo quy định

http://tokhaiyte.vn/
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Nội dung thực hiện – kiểm tra

1.4
Cam kết của người lao động thực hiện công tác phòng

chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, nơi lưu trú

1.5
Có kiểm soát thân nhiệt cho người lao động khi đến làm

việc tại cổng ra vào;

2
Đối với khách ra vào doanh nghiệp

- Không cho phép người không có phận sự vào khu

làm việc/ký túc xá

- Khách ra/vào phải khai báo y tế

- Có sổ theo dõi khách ra vào.
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Nội dung thực hiện – kiểm tra

III VỆ SINH KHỬ KHUẨN

1
Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch

sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% độ cồn tại các vị trí:

- Trước khi vào làm việc

- Nhà ăn

- Các khu vệ sinh

- Tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây ATM, cây uống

nước công cộng, máy bán hàng tự động, máy chấm

công bằng vân tay…

2 Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy có đạp chân

3 Vệ sinh môi trường, khử khuẩn hàng ngày
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IV AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ PCD TẠI KHU VỰC NHÀ ĂN

1
Đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi làm việc/khu dịch

vụ/ký túc xá của người lao động.

2

Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra,

giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, đeo

khẩu trang và găng tay khi phục vụ.

3 Thực hiện giãn cách tại khu vực nhà ăn:

- Sắp xếp giờ nghỉ giải lao/ăn trưa lệch giờ.

- Cung cấp suất ăn cá nhân

- Tránh tập trung đông người ở căng tin trong một

khung giờ, tránh ngồi đối diện, không nói chuyện khi

ăn.

- Lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn, đảm bảo

khoảng cách khi ăn, bố trí so le.

4 Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt ăn,

uống.

5 Hạn chế sử dụng tiền mặt để chi trả bữa ăn ca.
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Nội dung thực hiện – kiểm tra

V ĐẢM BẢO PCD KHI ĐƯA ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG

1 Đối với phương tiện

- Đăng ký lịch trình vận chuyển

- Sử dụng ≤50% số ghế trên xe

- Danh sách và vị trí ngồi của người lao động

- Dung dịch khử khuẩn trên xe

- Vệ sinh khử khuẩn đầy đủ trước và sau mỗi lần

đưa, đón người lao động.

- Có nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ người lao động

- Bố trí camera giám sát trên xe (nếu có thể).

2 Đối với lái xe

- Đã xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ

- Có nơi lưu trú riêng
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VI TRUYỀN THÔNG PCD TẠI NƠI LÀM VIỆC

1

Tổ chức thông tin truyền thông, treo, dán các áp

phích, phân phát các tờ rơi về phòng, chống dịch

COVID-19 tại các khu vực công cộng (khu vực

dùng chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh,

cây ATM), trên phương tiện vận chuyển để người

lao động/khách hàng có thể đọc và làm theo.

2
Tập huấn cho NLĐ về các quy định PCD COVID-

19.



13

Nội dung thực hiện – kiểm tra

VII NƠI LƯU TRÚ TẬP TRUNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1 Nơi lưu trú dành cho 1 công ty

2 Có biển báo: KHU VỰC LƯU TRÚ TẬP

TRUNG – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO

3 Có hệ thống camera giám sát tại cổng/lối ra

vào và khu vực hành lang

4 Điểm khử khuẩn phương tiện, hàng hóa khi vào

nơi lưu trú

5 Nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát

khuẩn cho người lao động trước khi vào nơi lưu

trú

6 Đảm bảo các điều kiện thiết yếu như điện, nước

sạch

7 Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

8 Nhà vệ sinh khép kín
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9 Nhà vệ sinh chung <12người/1 nhà vệ sinh

10 Đảm bảo công tác thu gom, lưu giữ rác thải

11 Có điểm cung ứng lương thực, thực phẩm, đồ

dùng thiết yếu cho người lao động.

12 Có điểm khai báo y tế, quét mã QR khi ra vào nơi

lưu

13 Có niêm yết số điện thoại cán bộ quản lý khu lưu

trú tập trung, điện thoại đường dây nóng ngành y

tế, doanh nghiệp

14 Có tài liệu truyền thông phòng, chống dịch

COVID – 19.

15 Có Ban/người quản lý nơi lưu trú tập trung

16 Có tổ phòng, chống dịch COVID - 19 tại nơi lưu

trú tập trung



Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - NIOEH
http://nioeh.org.vn/

TS.BS. Nguyễn Đình Trung - Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp

SĐT: 0942355688

BS. Nông Ngọc Trang - Thường trực Viện SKNN&MT tại phía Nam 

SĐT: 0908888363


